
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Đơn vị công tác

Chức danh 

trong Đoàn
Nghề dự thi Thuộc Đoàn Hội đồng thi Mã đoàn

1 Mai Hoàng Dũng 18/11/1997 Trường Cao đẳng nghề An Giang Thí sinh Công nghệ Hàn An Giang HĐT 3 SAG

2 Ngô Đắc Quốc Khánh 28/07/1997 Trường CĐN Thừa Thiên Huế Thí sinh Công nghệ Hàn Thừa Thiên Huế HĐT 3 STT

3 Tạ Văn Chiến 20/03/1998 Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi Thí sinh Công nghệ Hàn Hưng Yên HĐT 3 SHY

4 Nguyễn Hữu Nhật 07/04/1997 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh Thí sinh Công nghệ Hàn Hà Tĩnh HĐT 3 SHT

5 Trần Đình Nghi 22/02/1998 Trường Trung cấp Kỹ thuật Quảng Ngãi Thí sinh Công nghệ Hàn Quảng Ngãi HĐT 3 QNG

6 Trần Trương Minh Trí 03/03/1996 Trường CĐN Ninh Thuận Thí sinh Công nghệ Hàn Ninh Thuận HĐT 3 SNT

7 Lương Minh Thi 22/03/2001 Trường TCN Ninh Hòa Thí sinh Công nghệ Hàn Khánh Hòa HĐT 3 SKH

8 Bùi Văn Quý 19/05/1997 Trường Cao đẳng Thaco Thí sinh Công nghệ Hàn Quảng Nam HĐT 3 QNA

9 Lê Văn Tuấn 27/01/2000 Trường CĐN Gia Lai Thí sinh Công nghệ Hàn Gia Lai HĐT 3 SGL

10 Trần Văn Tuyến 02/03/2000 Trường CĐ CN TN Thí sinh Công nghệ Hàn Đắk Lắk HĐT 3 SDL

11 Phạm Văn Hội 20/10/1997 Trường CĐ CĐ - XD và Nông lâm Trung bộ Thí sinh Công nghệ Hàn Bình Định HĐT 3 SBD

12 Trần Văn Sáng 17/11/1999 Trường TC DTNT Nghĩa Lộ Thí sinh Công nghệ Hàn Yên Bái HĐT 3 SYB

13 Trần Tấn Tài 19/06/1997 Trung tâm Dịch vụ việc làm  Đồng Tháp Thí sinh Công nghệ Hàn Đồng Tháp HĐT 3 SDT

14 Trần Trọng Nhân 05/03/1998 Trường CĐ Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 Thí sinh Công nghệ Hàn Đồng Nai HĐT 3 DNI

15 Nguyễn Văn Lý Khánh 02/11/1998 Trường CĐ Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 Thí sinh Công nghệ Hàn Đồng Nai HĐT 3 DNI

16 Cao Đức Lương 16/08/1998 Trường Trung cấp nghề Quảng Trị Thí sinh Công nghệ Hàn Quảng Trị HĐT 3 SQT
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17 Trần Mạnh Huy 29/08/1998 Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng Thí sinh Công nghệ Hàn Quảng Ninh HĐT 3 SQN

18 Đỗ Xuân Tuyển 20/01/1998 Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng Thí sinh Công nghệ Hàn Bộ Công thương HĐT 3 BCT

19 Lê Quang Vinh 03/7/2001 Trường CĐ Công thương miền Trung Thí sinh Công nghệ Hàn Bộ Công thương HĐT 3 BCT

20 Nguyễn Văn Khánh 23/10/2002 Trường CĐ Công thương Thái Nguyên Thí sinh Công nghệ Hàn Thái Nguyên HĐT 3 STN

21 Phạm Văn Dũng 06/07/1998 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II Thí sinh Công nghệ Hàn
Bộ Giao thông 

Vận tải
HĐT 3 BGT

22 Nguyễn Viết Giang 06/09/2000 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I Thí sinh Công nghệ Hàn
Bộ Giao thông 

Vận tải
HĐT 3 BGT

23 Bùi Văn Anh 30/09/1999 Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc Thí sinh Công nghệ Hàn Hòa Bình HĐT 3 SHB

24 Bùi Đình Sơn 03/10/1996 Trường CĐN số 20 Thí sinh Công nghệ Hàn Nam Định HĐT 3 SND

25 Hoàng Văn Đức 10/02/1997 Trường CĐ KTCN Việt Nam - Hàn Quốc Thí sinh Công nghệ Hàn Nghệ An HĐT 3 SNA

26 Ngô Xuân Tùng 05/06/1996 Trường CĐ Công nghiệp Bắc Ninh Thí sinh Công nghệ Hàn Bắc Ninh HĐT 3 SBN

27 Trần Quang Nghị 02/10/1996 Trường Trung cấp nghề Đăk Nông Thí sinh Công nghệ Hàn Đăk Nông HĐT 3 DNO

28 Lường Đình Đức 30/10/2000 Trường CĐN Nghi Sơn Thí sinh Công nghệ Hàn Thanh Hóa HĐT 3 STH

29 Vì Văn Khương 16/01/1996 Trường CĐN số 3 Thí sinh Công nghệ Hàn Cục nhà trường HĐT 3 CNT

30 Nguyễn Văn Toàn 04/30/1996 Trường CĐN số 3 Thí sinh Công nghệ Hàn Cục nhà trường HĐT 3 CNT

31 Lê Văn Sỹ 15/12/1997 Trường Cao đẳng nghề LILAMA1 Thí sinh Công nghệ Hàn Ninh Bình HĐT 3 SNB

32 Phạm Việt Duy 19/09/1998 Trường CĐN Việt - Xô số 1 Thí sinh Công nghệ Hàn Vĩnh Phúc HĐT 3 SVP

33 Nguyễn Công Cương 05/6/1997 Trường CĐN Việt Nam - Hàn Quốc Tp Hà Nội Thí sinh Công nghệ Hàn Hà Nội HĐT 3 SHN

34 Đặng Thế Sơn 21/08/2001 Trường TCN Cơ khí I Hà Nội Thí sinh Công nghệ Hàn Hà Nội HĐT 3 SHN

35 Hà Văn Đại 27/06/1997 Trường Cao đẳng nghề số 7 Thí sinh Công nghệ Hàn Hồ Chí Minh HĐT 3 SSG

36 Đào Minh Nhật 06/04/1998 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng Thí sinh Công nghệ Hàn Hồ Chí Minh HĐT 3 SSG



37 Lê Trung Hiếu 28/12/1997 Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 Thí sinh Công nghệ Hàn Bộ Xây dựng HĐT 3 BXD

38 Trần Đăng Duy 14/06/1997 Trường Cao đẳng nghề Lilama1 Thí sinh Công nghệ Hàn Bộ Xây dựng HĐT 3 BXD

39 Đào Huy Sơn 22/02/1997 Trường CĐ Cơ điện xây dựng Việt Xô Thí sinh Công nghệ Hàn Bộ Nông nghiệp HĐT 3 BNN

40 Dương Phước Sang 25/11/1997 Trường CĐ Cơ khí Nông nghiệp Thí sinh Công nghệ Hàn Bộ Nông nghiệp HĐT 3 BNN

41 Bùi Văn Hải 24/11/2000 Trường CĐ Công thương Hải Dương Thí sinh Công nghệ Hàn Hải Dương HĐT 3 SHD


